
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /TB-SYT Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc đến hạn phải đánh giá định kỳ việc  

duy trì đáp ứng GPP trong năm 2026 

 

Kính gửi: Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Dược ngày 21/11/2024;  

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật dược;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế: số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; số 12/2020/TT-BYT 

ngày 22/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT; 

số 11/2025/TT-BYT ngày 16/5/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-BYT 

ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông báo: 

1. Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc đến hạn phải đánh giá định kỳ việc duy trì 

đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” GPP trong năm 2026 theo Phụ lục 

đính kèm thông báo này. 

2. Trong thời gian tối thiểu 30 ngày trước thời điểm đến hạn đánh giá định 

kỳ, cơ sở bán lẻ thuốc có tên trong danh sách nêu trên phải báo cáo về việc duy 

trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP về Sở Y tế theo thủ tục hành 

chính “Thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự và đánh giá đáp 

ứng thực hành tốt đối với cơ sở có hoạt động phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc không vì mục đích thương mại (trường hợp cơ sở có đề nghị); Đánh giá 

định kỳ, đánh giá kiểm soát thay đổi về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự 

đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc”. Nơi 
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tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận một cửa 

trong phạm vi tỉnh Thái Nguyên. 

3. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ đánh giá định kỳ, 

nếu sau thời hạn này, cơ sở bán lẻ thuốc không nộp hồ sơ đánh giá định kỳ, Sở Y 

tế tiến hành đánh giá đột xuất, kiểm tra việc duy trì đáp ứng GPP của cơ sở theo 

quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2018/TT-BYT. 

 Sở Y tế thông báo để cơ sở được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- UBND các xã, phường; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVD (Tùng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Mạnh Cường 

 

 

  



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐẾN HẠN PHẢI ĐÁNH GIÁ 

ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GPP TRONG NĂM 2026 

(kèm theo Thông báo số:           /TB-SYT ngày      /11/2025 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên) 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

1 
NHÀ THUỐC  

GIA BẨY 
Lê Thu Hà 

Khu dân cư Picenza, 

phường Đồng Bẩm, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Linh Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên) 

03/01/2026 04/12/2025 

2 
NHÀ THUỐC  

AN SINH 

Hoàng Vũ 

Phong 

Số 438, đường Quang 

Trung, tổ 19, phường 

Thịnh Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

03/01/2026 04/12/2025 

3 
QUẦY THUỐC 

HẰNG THÁI 

Đào Thu 

Hằng 

Xóm Phẩm 2, xã Dương 

Thành, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Kha Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/01/2026 04/12/2025 

4 
QUẦY THUỐC 

TUẤN TRANG 

Trần Thị 

Trang 

Xóm Tè, xã Tân Hoà, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Tân 

Thành, tỉnh Thái Nguyên) 

03/01/2026 04/12/2025 

5 

QUẦY THUỐC 

HOÀNG DƯƠNG 

NGHỊ 

 Hoàng 

Dương 

Nghị 

Thôn Trung Hòa, xã Công 

Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Cao 

Minh, tỉnh Thái Nguyên) 

03/01/2026 04/12/2025 

6 
QUẦY THUỐC SỐ 

11 - BẠCH THÔNG 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hường 

Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm 

Giàng, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là xã 

Cẩm Giàng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/01/2026 05/12/2025 

7 
QUẦY THUỐC 

CHUNG NỘI 

Nông 

Thành 

Chung 

Tổ nhân dân Pò Đon, thị 

trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là xã 

Na Rì, tỉnh Thái Nguyên) 

06/01/2026 07/12/2025 

8 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG THỊ NHI 

Hoàng Thị 

Nhi 

Thôn Chợ, xã Đổng Xá, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

(nay là xã Xuân Dương, 

tỉnh Thái Nguyên) 

11/01/2026 12/12/2025 

9 
NHÀ THUỐC 

THÙY HƯƠNG 

Nguyễn 

Thùy 

Hương 

Tổ 23, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

10 
NHÀ THUỐC 

TÙNG LÂM 

Phí Thuỳ 

Dương 

Số 213, tiểu khu Thái An, 

thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

11 
NHÀ THUỐC ĐẠT 

DUNG 

Vũ Thị 

Thuỳ 

Dương 

Số 645, đường Tôn Đức 

Thắng, tổ dân phố Chùa, 

phường Hồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

12 NHÀ THUỐC 405 
Hoàng Thị 

Thu Hiền 

Số 405, tổ 18, phường 

Thịnh Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

13 
NHÀ THUỐC 

QUYÊN HẠNH 

Nguyễn 

Khắc Tùng 

Tổ dân phố Sau, phường 

Lương Sơn, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Bách Quang, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

14 
NHÀ THUỐC BẮC 

MAI 3 

Phạm Thị 

Thu Hiền 

Tổ dân phố Mãn Chiêm, 

phường Hồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

15 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG MAI 

Lê Thị 

Ngọc Mai 

Xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Vô Tranh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

16 
QUẦY THUỐC 

LINH HIỀN 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Tiểu khu Lê Hông Phong, 

thị trấn Đu, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

17 
QUẦY THUỐC 

HẢI YẾN 2 

Nguyễn 

Thị Yến 

Xóm Huống Trung, xã 

Huống Thượng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Linh Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

18 

QUẦY THUỐC 

TYT TT HƯƠNG 

SƠN 

Nguyễn 

Thị Thìn 

Trạm Y tế thị trấn Hương 

Sơn, thị trấn Hương Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

19 
QUẦY THUỐC 

HUY THUÝ 

Đào Thị 

Thuý 

Xóm Nông Vụ 2, xã Vạn 

Phái, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Thành Công, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

20 
QUẦY THUỐC LỢI 

MAI 

Ngô Thị 

Mai 

Xóm Văn Khúc 10, xã 

Bình Thuận, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

21 
QUẦY THUỐC 

TÙNG HOA 2 

Chu Văn 

Tùng 

Xóm Trại 4, xã Bình 

Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

22 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG HUYNH 

Bùi Thị 

Bích Hiền 

Xóm Gò Cao, xã Hoá 

Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

23 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG ANH 6 

Nông Thị 

Hoa 

Xóm Thịnh, xã Thịnh Đức, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Tân Cương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

24 
QUẦY THUỐC 

TÂM PHÚC 

Hoàng Thị 

Hoa 

Xóm Ngói, xã Hà Châu, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

25 
QUẦY THUỐC 

KIÊN TƯƠI 

Hoàng 

Trung 

Kiên 

Xóm Tân Sơn, xã Cúc 

Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã La Hiên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

26 
QUẦY THUỐC 

PHONG MINH 

Dương Thị 

Mai 

Xóm Đông Hưng, xã Bình 

Sơn, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Tân Cương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

27 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ QUYẾT 

THẮNG 

Nguyễn 

Thị Bích 

Phương 

Trạm Y tế xã Quyết Thắng, 

xã Quyết Thắng, thành phố 

Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

28 
TỦ THUỐC TYT 

XÃ DÂN TIẾN 

Lương Thu 

Thảo 

Trạm Y tế xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Dân 

Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 

29 

QUẦY THUỐC SỐ 

3 -CN PHÚ BÌNH - 

CÔNG  TY CP 

Nguyễn 

Thị Toàn 

Chợ Đồn, xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

13/01/2026 14/12/2025 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

DƯỢC & VTYT 

THÁI NGUYÊN 

30 
NHÀ THUỐC VŨ 

XOAN 

Vũ Thị 

Xoan 

Tổ 12  Phường Nguyễn thị 

minh khai Thành phố bắc 

kan tỉnh bắc kan  (nay là 

phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên) 

16/01/2026 17/12/2025 

31 
QUẦY THUỐC 

MAI LIÊN 

Nguyễn 

Thị Minh 

Phương 

Xóm Khánh Hòa, xã Linh 

Sơn, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

18/01/2026 19/12/2025 

32 
QUẦY THUỐC 

HIỀN TUYẾN 

Ngô Thị 

Hiền 

Xóm Lương Thái, xã 

Lương Phú, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Kha Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên) 

18/01/2026 19/12/2025 

33 
NHÀ THUỐC 

UPHARMA SỐ 49 

Ma Thị 

Phượng 

Tổ dân phố Trung Kiên, thị 

trấn Chợ Chu, huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên) 

15/02/2026 16/01/2026 

34 

NHÀ THUỐC 

BVĐK TRUNG 

TÂM 

Ngô Trịnh 

Hồng Vân 

Số 517, đường Lương 

Ngọc Quyến, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

15/02/2026 16/01/2026 

35 
QUẦY THUỐC 

DUNG HẬU 

Lê Thị 

Dung 

Xóm Làng Há, xã Lam Vỹ, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Lam 

Vỹ, tỉnh Thái Nguyên) 

15/02/2026 16/01/2026 

36 
QUẦY THUỐC 

NGỌC LAN 

Nguyễn 

Thị Lan 

Xóm Cốc Móc, xã Linh 

Thông, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Lam Vỹ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/02/2026 16/01/2026 

37 
QUẦY THUỐC HÀ 

TOÀN 

Triệu 

Thanh 

Toàn 

Tổ dân phố 4, thị trấn Quân 

Chu, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Quân Chu, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/02/2026 16/01/2026 

38 
QUẦY THUỐC 

THỦY GIANG 

Khổng Thị 

Thủy 

Xóm Bán Luông, xã Phú 

Cường, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/02/2026 16/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

39 
NHÀ THUỐC 

TRANG 

Đặng Đức 

Hạnh 

Tổ 11, phường Trung 

Thành, thành phố Thái 

Nguên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

21/02/2026 22/01/2026 

40 
QUẦY THUỐC VŨ 

TRANG 

Vũ Thị 

Trang 

Xóm Hân, xã Tân Hòa, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Tân 

Thành, tỉnh Thái Nguyên) 

21/02/2026 22/01/2026 

41 
QUẦY THUỐC 

DŨNG HUYỀN 

Trịnh Thị 

Huyền 

Xóm Nam Thành, xã 

Quyết Thắng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Quyết Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

21/02/2026 22/01/2026 

42 
NHÀ THUỐC HIẾN 

HÀ 1 

Bàn Xuân 

Hiến 

Tổ 7, phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là phường 

Bắc Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

24/02/2026 25/01/2026 

43 
NHÀ THUỐC 98 

CƠ SỞ 3 

Phạm Thị 

Đông 

Tổ Khuổi Thuổm, phường 

Huyền Tụng, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

(nay là phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên) 

24/02/2026 25/01/2026 

44 
NHÀ THUỐC 

NGỌC LAM 

Đoàn Thị 

Ngân 

Cốc Po, xã Thanh Thịnh, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn  (nay là xã Thanh 

Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) 

28/02/2026 29/01/2026 

45 

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 925 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỦA 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU 

Trần Hữu 

Mạnh 

Số nhà 101, đường Hoàng 

Trường Minh, tổ 13, 

phường Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

(nay là phường Bắc Kạn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

08/03/2026 06/02/2026 

46 
NHÀ THUỐC 

PHÚC NHUNG 

Nguyễn 

Trường 

Giang 

Số 390, tổ 13, phường 

Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

10/03/2026 08/02/2026 

47 
NHÀ THUỐC 

THANH TÙNG 

Phó Thị 

Vượng 

Số 947, đường Dương Tự 

Minh, tổ 1, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

10/03/2026 08/02/2026 
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48 
NHÀ THUỐC 

HƯƠNG MAI 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hương 

Tổ 5, phường Trung 

Thành, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

10/03/2026 08/02/2026 

49 
NHÀ THUỐC HIỂN 

QUỲNH 

Hà Văn 

Hiển 

Tổ dân phố Đồng Xuân, 

phường Tiên Phong, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

10/03/2026 08/02/2026 

50 
NHÀ THUỐC VŨ 

HƯƠNG 

Lê Thị 

Quỳnh 

Hương 

Tổ 4, phường Cam Giá, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

10/03/2026 08/02/2026 

51 
NHÀ THUỐC THÁI 

NĂM 

Nguyễn 

Phương 

Thảo 

Số 145, đường Cách Mạng 

Tháng 8, phường Trưng 

Vương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

10/03/2026 08/02/2026 

52 
NHÀ THUỐC YẾN 

TÚ 1 

Vũ Hoài 

Phương 

Số 559, đường Cách Mạng 

Tháng 8, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

53 
NHÀ THUỐC YẾN 

TÚ 2 

Nguyễn 

Ngọc Tú 

Số 259, đường Lưu Nhân 

Trú, phường Hương Sơn, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

54 
NHÀ THUỐC YẾN 

TÚ 

Hoàng Hải 

Yến 

Số 60, đường Gang Thép, 

P. Trung Thành (nay là 

phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

55 
NHÀ THUỐC 

THANH LOAN 

Trần Đức 

Anh 

Ky ốt số 2, chợ Khu Nam,  

phường Hương Sơn, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

56 
QUẦY THUỐC 

BẢO CHUNG 

Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang 

Xóm 1, xã Phú Xuyên, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 
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57 
QUẦY THUỐC 

QUYÊN TUYẾN 

Dương Thị 

Hồng 

Quyên 

Xóm Đại Quyết, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

58 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG CHUẨN 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Xóm Thống Nhất 4, xã Vô 

Tranh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Vô Tranh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

59 
QUẦY THUỐC 

MAI HOA 

Hoàng Thị 

Mai Hoa 

Xóm Trung Tâm, xã Phúc 

Xuân, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

60 

QT SỐ 8 - CN.PHÚ 

BÌNH - CTCP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Lê Thị Lệ 

Chợ Cầu, xã Tân Đức, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

13/03/2026 11/02/2026 

61 

NHÀ THUỐC BV 

MẮT THÁI 

NGUYÊN 

Đỗ Duy 

Trung 

Bệnh viện Mắt Thái 

Nguyên, tổ 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

22/03/2026 20/02/2026 

62 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG LAN 

Ngô Văn 

Huynh 

Số 14, đường Lương Ngọc 

Quyến, tổ 2, phường 

Quang Trung, TP.Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

22/03/2026 20/02/2026 

63 
NHÀ THUỐC KIM 

THOA 

Nguyễn 

Thị Kim 

Thoa 

Số 348, tổ 7, phường Chùa 

Hang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

22/03/2026 20/02/2026 

64 

NHÀ THUỐC SÔ 2 

- CN ĐỒNG HỶ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Vân 

Tổ 6, phường Chùa Hang, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Linh Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên) 

22/03/2026 20/02/2026 

65 

QT SỐ 10 - CN VÕ 

NHAI - CTCP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Bùi Tú 

Anh 

Chợ La Hiên, xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã La 

Hiên, tỉnh Thái Nguyên) 

22/03/2026 20/02/2026 

66 
NHÀ THUỐC SƠN 

KA 

Nguyễn 

Văn Lâm 

Số 81, Đ.Gang Thép, tổ 4, 

phường Trung Thành, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

23/03/2026 21/02/2026 
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67 NHÀ THUỐC 214 
Trần Thị 

Mỹ Dung 

Số 214, Đ.Bến Tượng, tổ 9, 

phường Trưng Vương, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

23/03/2026 21/02/2026 

68 
NHÀ THUỐC 

PHONG SÁU 

Trần Thị 

Sáu 

Tổ 13, phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

23/03/2026 21/02/2026 

69 
QUẦY THUỐC 

VÂN ANH 2 

Nguyễn 

Thị Anh 

Xóm Tướng Quân, xã Hoá 

Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

23/03/2026 21/02/2026 

70 
QUẦY THUỐC 

YẾN NHI 

Đinh Thị 

Lanh 

Thôn Nà Linh, xã Bảo 

Cường, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên) 

23/03/2026 21/02/2026 

71 
NHÀ THUỐC 

TUẤN NGÂN 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Ngân 

Số 449, tổ 9, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

72 
NHÀ THUỐC CẨM 

PHONG SƠN 

Nông Thị 

Lan 

Số 277, tổ 18, phường 

Trung Thành, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Tích Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

73 
NHÀ THUỐC 

HỒNG NGUYÊN 

Lê Thị 

Nhật Ánh 

Số 297/1, đường Cách 

Mạng Tháng 8, tổ 1, 

phường Hương Sơn, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

74 
NHÀ THUỐC ĐỖ 

LINH 

Nguyễn 

Huyền 

Trang 

Tổ 5, phường Lương Sơn, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Bách Quang, tỉnh 

Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

75 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG ANH 1 

Trịnh Văn 

Đông 

Số 04, tổ dân phố Xuân 

Gáo, phường Cải Đan, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 
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76 
NHÀ THUỐC 

MINH HIỀN 

Vũ Thị 

Minh Hiền 

Số 254, tổ 7, phường Mỏ 

Chè, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Bá Xuyên, tỉnh 

Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

77 
QUẦY THUỐC TÚ 

ĐỊNH 

Nguyễn 

Văn 

Chưởng 

Xóm Dinh, xã Nga My, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

78 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG CHƯỞNG 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

Xóm La Đao, xã Tân Kim, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Tân 

Thành, tỉnh Thái Nguyên) 

29/03/2026 27/02/2026 

79 
NHÀ THUỐC 

THANH HOA 

Vũ Thị 

Thanh Hoa 

Tổ 10, phường Chùa Hang, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Linh Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên) 

31/03/2026 01/03/2026 

80 
QUẦY THUỐC 

LAN ANH 2 

Lương Thị 

Lan Anh 

Xóm Phúc Hòa (nay là xã 

Tân Cương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

31/03/2026 01/03/2026 

81 
QUẦY THUỐC 

HẢI LINH 

Hoàng Thị 

Thuỳ Linh 

Xóm Bãi Pháo, xã Khôi 

Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) 

31/03/2026 01/03/2026 

82 
QUẦY THUỐC TƯ 

NHÂN 

Ma Thế 

Huyên 

Tiểu khu 3, xã Chợ Rã, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Chợ Rã, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/04/2026 15/03/2026 

83 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG CHI 

Hoàng Mai 

Chi 

Thôn Bản Piềng 1, xã 

Thượng Giáo, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn  (nay là 

xã Chợ Rã, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/04/2026 15/03/2026 

84 
NHÀ THUỐC 

TUÂN TÂM 

Nguyễn 

Thị Tâm 

Chợ Lèng, xã Quảng Khê, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

(nay là xã Đồng Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/04/2026 15/03/2026 

85 
NHÀ THUỐC BẮC 

MAI 

Vũ Văn 

Bắc 

Tổ 10, đường Mỏ Bạch, xã 

Quyết Thắng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Quyết Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

24/04/2026 25/03/2026 

86 
QUẦY THUỐC 

TRƯỜNG DUYÊN 

Vương Thị 

Duyên 

Xóm Lương Tạ 1, xã 

Lương Phú, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Kha Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên) 

24/04/2026 25/03/2026 
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87 
QUẦY THUỐC 

ĐẠI YẾN 

Lưu Thị 

Yến 

Xóm Duyên, xã Ký Phú, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Vạn 

Phú, tỉnh Thái Nguyên) 

24/04/2026 25/03/2026 

88 

NT SỐ 6 - CN PHÚ 

BÌNH - CTCP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Nguyễn 

Đức Tâm 

Tổ 1, thị trấn Hương Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

24/04/2026 25/03/2026 

89 
NHÀ THUỐC 

TRƯỞNG NGÂN 

Lương 

Hoàng 

Trưởng 

Số 91, đường Quang Vinh, 

tổ 11, phường Quang Vinh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

90 
NHÀ THUỐC 

THẢO UYÊN 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Tổ dân phố Thái Bình, 

Phường Đồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

91 

NHÀ THUỐC SỐ 8 

- BỆNH VIỆN 

TRUNG ƯƠNG 

THÁI NGUYÊN 

Nguyễn Tố 

Khanh 

Số 479, đường Lương 

Ngọc Quyến, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

92 
NHÀ THUỐC 

CƯỜNG ANH 

Nguyễn 

Hoàng 

Tổ dân phố Cầu Thành 2, 

thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

93 
QUẦY THUỐC 

MINH NGỌC 

Nguyễn 

Thị Thu 

Xóm Na Hoàn, xã Phú Lạc, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Lạc, tỉnh Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

94 
QUẦY THUỐC ĐỖ 

HUYỀN TRANG 

Đỗ Huyền 

Trang 

Xóm Cầu Trà, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

95 
QUẦY THUỐC 

LUYỆN MÃO 

Nguyễn 

Thị Nga 

Tiểu khu Cầu Trắng, thị 

trấn Đu, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

96 
QUẦY THUỐC 

LƯƠNG TIẾN 

Tống Thị 

Chang 

Xóm Trung Tâm, xã Đức 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đức Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 
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97 
QUẦY THUỐC 

ĐỨC ANH 

Phùng 

Công Đức 

Xóm 3, Xã Cù Vân, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã An Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

98 
QUẦY THUỐC 

HIỀN MINH 
Tô Văn Vũ 

Xóm 8, Xã Cù Vân, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã An Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

99 
QUẦY THUỐC 

MINH TÚ 3 

Lê Thị 

Hạnh 

Xóm Đình, xã Cát Nê, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Quân 

Chu, tỉnh Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

100 
QUẦY THUỐC 

NHÃ UYÊN 

Nguyễn 

Thị Uyên 

Xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

101 
QUẦY THUỐC 

TRUNG SEN 

Hoàng Thị 

Cúc 

Xóm Nam 1,  xã Úc Kỳ, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

102 

NHÀ THUỐC VIỆT 

ĐỨC - TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN Y DƯỢC 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

VIỆT ĐỨC 

Nguyễn 

Văn Ái 

Số nhà 275. Đường Trường 

Chinh, tổ 5, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là 

phường Bắc Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/04/2026 26/03/2026 

103 
QUẦY THUỐC 

TÙNG NGỌC 

Nguyễn 

Văn Tùng 

tổ nhân dân Bản Bia, thị 

trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Na 

Rì, tỉnh Thái Nguyên) 

28/04/2026 29/03/2026 

104 
NHÀ THUỐC 

TRƯNG VƯƠNG 

Nguyễn 

Thị Tươi 

Số nhà 8, tổ 9, phường 

Trưng Vương, thành phố 

Thái nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

04/05/2026 04/04/2026 

105 NHÀ THUỐC SỐ 2 
Hoàng Thị 

Mai Nga 

Số 340, tổ 2, phường Đồng 

Quang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

04/05/2026 04/04/2026 

106 
NHÀ THUỐC TÂN 

THỊNH 

Tô Thị 

Hoài 

Số nhà 14, phố Hồ Đắc Di, 

tổ 11, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/05/2026 04/04/2026 
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107 
NHÀ THUỐC 

NGỌC DIỆP 

Đỗ Lê 

Thùy 

Số nhà 03, phố Hồ Đắc Di, 

tổ 9, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/05/2026 04/04/2026 

108 
NHÀ THUỐC THU 

TRANG 2 

Nguyễn 

Đức Thuận 

tổ 3, phường Xuất Hóa, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là phường 

Bắc Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/05/2026 08/04/2026 

109 
QUẦY THUỐC 

TIỆP HẬU 

Sái Thị 

Hậu 

tổ nhân dân Pàn Chầu, thị 

trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Na 

Rì, tỉnh Thái Nguyên) 

08/05/2026 08/04/2026 

110 
NHÀ THUỐC 

QUỲNH LINH 

Nguyễn 

Diệu Linh 

Tổ dân phố Linh Hương, 

phường Lương Sơn, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Bách Quang, tỉnh Thái 

Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

111 
NHÀ THUỐC 

KHÁNH CHI 

Nguyễn 

Thị Oanh 

Số nhà 585, Tổ dân phố 

Vàng, Phường Tân Hương, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Vạn Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

112 

NHÀ THUỐC 

UPHARMA SỐ 52 - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

UPHARMA 

Dương Thị 

Linh 

Tổ dân phố số 2, thị trấn 

Hương Sơn, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

113 

NHÀ THUỐC 

UPHARMA SỐ 60 - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

UPHARMA 

Bùi Thị 

Trà My 

Đường Ga, tổ 13, phường 

Quang Trung, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

114 

NHÀ THUỐC 

UPHARMA SỐ 66 - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

UPHARMA 

Cao Thị 

Ngọc Thùy  

Số nhà 229, đường Lưu Nhân 

Chú, tổ 8, phường Hương 

Sơn, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

115 

NHÀ THUỐC 

UPHARMA SỐ 77 - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

UPHARMA 

Nguyễn 

Thị Huệ 

Số nhà 554, tổ dân phố 

Thái An, thị trấn Đu, huyện 

Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 
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116 
QUẦY THUỐC 

HIỀN HOA 

Dương Thị 

Thu Hiền 

Xóm Quán Chè, xã Nga 

My, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

117 
QUẦY THUỐC 

THANH TÙNG 

Nguyễn 

Thị Hiều 

Số 161, phố Thái Long, thị 

trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

118 
QUẦY THUỐC 

NGHĨA LIỄU 

Linh Thị 

Liễu 

Xóm Gò Móc, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

119 

NHÀ THUỐC SỐ 3 

- CHI NHÁNH 

SÔNG CÔNG - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC & 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thủy 

Kiot số 1 chợ Phố Cò, 

phường Phố Cò, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên) 

10/05/2026 10/04/2026 

120 
NHÀ THUỐC 

TUẤN LINH 

Trịnh Thị 

Hồng Huệ 

Số 39, tổ 5, đường Lê Quý 

Đôn, phường Quang 

Trung, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

19/05/2026 19/04/2026 

121 
QUẦY THUỐC 

THỦY TIÊN 1 

Ma Thị 

Tiên 

Xóm Trung Tâm, xã Điềm 

Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Đình, tỉnh Thái 

Nguyên) 

19/05/2026 19/04/2026 

122 
QUẦY THUỐC 

TUẤN MINH 

Đoàn Thị 

Minh 

Xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên) 

19/05/2026 19/04/2026 

123 
QUẦY THUỐC UY 

VŨ 

Hoàng 

Đình Việt 

Xóm Đức Cường, xã Thịnh 

Đức, thành phố Thái 

nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Tân Cương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

19/05/2026 19/04/2026 

124 
QUẦY THUỐC 

NGUYÊN HÀ 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

Xóm Tiến Bộ, xã Hợp 

Thành, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Hợp Thành, tỉnh Thái 

Nguyên) 

19/05/2026 19/04/2026 
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125 
QUẦY THUỐC 

ĐẠI THẮNG 

H THOEL 

EBAN 

Xóm Trung Tâm, xã Điềm 

Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Đình, tỉnh Thái 

Nguyên) 

19/05/2026 19/04/2026 

126 
NHÀ THUỐC 

XUÂN HÒA 

Nguyễn 

Thị Nga 

Số 30, đường Xuân Hòa, 

phường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

29/05/2026 29/04/2026 

127 
NHÀ THUỐC THÁI 

NGUYÊN 

Đặng Thu 

Loan 

Số 369A, đường Phan Đình 

Phùng, tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

29/05/2026 29/04/2026 

128 
NHÀ THUỐC TÂM 

AN 

Trịnh Thúy 

Hường 

Số nhà 06, tổ 19, phường 

Thịnh Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

29/05/2026 29/04/2026 

129 

NHÀ THUỐC SỐ 1 

- TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN VÕ 

NHAI 

Lương 

Văn Nhàn 

Trung tâm Y tế huyện Võ 

Nhai, tổ dân phố Làng 

Lường, thị trấn Đình Cả, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên) 

29/05/2026 29/04/2026 

130 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ TRÀNG 

XÁ 

Hà Thúy 

Ngân 

Trạm Y tế xã Tràng Xá, 

Xóm Làng Đèn, xã Tràng 

Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Tràng Xá, tỉnh Thái 

Nguyên) 

29/05/2026 29/04/2026 

131 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ BÌNH 

LONG 

Đỗ Thị 

Lưu 

Trạm Y tế xã Bình Long, 

Xóm Chợ, xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Dân 

Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 

29/05/2026 29/04/2026 

132 
QUẦY THUỐC 

TÂM HẢI 2 

Nông Đức 

Khánh 

thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn (nay là xã Yên Phong, 

tỉnh Thái Nguyên) 

30/05/2026 30/04/2026 

133 
QUẦY THUỐC 

TOÀN HỒNG 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hồng 

Xóm 12, xã Tân Linh, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Lạc, tỉnh Thái Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 
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134 
QUẦY THUỐC 

YẾN HÒA 

Đặng Ngọc 

Lan 

Xóm Cầu Găng, xã Văn 

Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Vạn Phú, 

tỉnh Thái Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

135 
QUẦY THUỐC 

TRANG NHUNG 

Nguyễn 

Thị Nhung 

Tổ dân phố Cầu Thành 2, 

thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

136 
QUẦY THUỐC 

HƯNG CƯƠNG 

Đào Thị 

Cương 

Xóm Quyết Thắng, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

137 
QUẦY THUỐC VŨ 

NHÂM 

Vũ Thị 

Nhâm 

Tổ dân phố Tân Lập, thị 

trấn Đu, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

138 
QUẦY THUỐC 

TRƯỜNG HƯƠNG 

TrầnThị 

Hương 

Xóm 13, xã Tân Linh, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Lạc, tỉnh Thái Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

139 
QUẦY THUỐC 

HỒNG NGÂN 

Nguyễn 

Văn Toàn 

Xóm Đại Quyết, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

140 
QUẦY THUỐC 

GIAO MỪNG 

Nguyễn 

Quốc 

Mừng 

Tổ dân phố Sơn Tập 2, thị 

trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là xã Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

141 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG HẢI 

Nguyễn 

Thị Hoa 

Tổ dân phố Tân Sơn, thị 

trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là xã Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

05/06/2026 06/05/2026 

142 
NHÀ THUỐC HÀ 

HUỆ 

Lăng Thị 

Miền 

số nhà 497, tổ 11C, phường 

Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay là 

phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên) 

07/06/2026 08/05/2026 

143 
NHÀ THUỐC GIA 

HÂN 

Chu Thị 

Dinh 

Thôn Bản Cáu, xã Đồng 

Thắng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là xã 

Bạch Thông, tỉnh Thái 

Nguyên) 

07/06/2026 08/05/2026 

144 
QUẦY THUỐC BÙI 

THO 

Đặng Hoài 

Thu 

tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn (nay là xã Chợ Đồn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

07/06/2026 08/05/2026 
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145 
QUẦY THUỐC 

NHẬT QUANG 

Vy Thị 

Lam 

thôn Nà Tải, xã Đồng 

Thắng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn (nay là xã 

Bạch Thông, tỉnh Thái 

Nguyên) 

07/06/2026 08/05/2026 

146 
NHÀ THUỐC 

VINH HUỆ 

Nguyễn 

Thị Huệ 

Tổ dân phố Bắc Nam, 

phường Đồng Tiến, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Vạn Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

147 
NHÀ THUỐC 

XUÂN THÔNG 

Vũ Quang 

Minh 

Số 310/1, tổ 10, phường 

Phú Xá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

148 NHÀ THUỐC 57 
Vũ Thị 

Bình Minh 

Số 57, tổ 11, phường Trung 

Thành, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

149 
NHÀ THUỐC 

HƯNG NGA 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nga 

Số 566B, tổ dân phố 2, 

phường Ba Hàng, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

150 
NHÀ THUỐC MAI 

HIỀN 

Lê Hồng 

Minh 

Tổ dân phố Đấp 3, phường 

Đắc Sơn, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

151 
NHÀ THUỐC 

MINH KHÔI 

Nguyễn 

Thị Mười 

Tổ dân phố Sơn Trung, 

phường Bắc Sơn, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phúc Thuận, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

152 
NHÀ THUỐC 

PHẠM HIẾN 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hiền 

Tổ dân phố Yên Mễ, 

phường Hồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 

153 
QUẦY THUỐC 

NGỌC ÁNH 3 

Trần 

Phương 

Chi 

Xóm Xuân Hà, xã Thành 

Công, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Thành Công, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/06/2026 09/05/2026 



17 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

154 

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA AN PHÚ 

Nguyễn Bá 

Thi 

Số 152, đường Hoàng Văn 

Thụ, tổ 32, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

11/06/2026 12/05/2026 

155 
NHÀ THUỐC 

HUYỀN DUY 

Chu Văn 

Quang 

Tổ dân phố Đoàn Kết, 

phường Thuận Thành, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Trung Thành, tỉnh 

Thái Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

156 
NHÀ THUỐC 

NGỌC LAN 

Nguyễn 

Văn Thảo 

Số 140, Hoàng Quốc Việt, 

tổ dân phố Trại, phường 

Tân Hương, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Vạn Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

157 
QUẦY THUỐC TRÍ 

TRUNG 

Đoàn Văn 

Trung 

Xóm Phương Nam 3, xã 

Phú Lạc, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lạc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

158 
QUẦY THUỐC 

MINH TRUNG 

Nguyễn 

Minh Nhã 

Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

159 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG LIÊN 

Nguyễn 

Trung 

Thuận 

Xóm Phố Chợ, xã Tân 

Khánh, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Tân Khánh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

160 
QUẦY THUỐC 

DƯƠNG VŨ 

Nguyễn 

Thị Thơm 

Xóm Hanh, xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

161 
QUẦY THUỐC 

THẢO BÔN 

Bùi Thị 

Thanh 

Trung 

Xóm Thuần Pháp, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

162 
QUẦY THUỐC 

NHÂN AN 

Nguyễn 

Đình Sắc 

Xóm Vạn Già, xã Bảo Lý, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

163 
QUẦY THUỐC 

HẢI ANH 1 

Trần Thị 

Huệ 

Xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 
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164 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG NAM 

Trịnh Thị 

Nga 

Xóm Quán Chè, xã Nga 

My, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/06/2026 16/05/2026 

165 
QUẦY THUỐC 

THU TRANG 

Đồng Thị 

Thu Trang 

Tiểu khu 2, thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn   (nay là xã Chợ Rã, 

tỉnh Thái Nguyên) 

22/06/2026 23/05/2026 

166 
QUẦY THUỐC 

TÂM AN 

Hà Thị 

Phùng 

thôn Nà Quạng,xã Cao 

Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Cao 

Minh, tỉnh Thái Nguyên) 

22/06/2026 23/05/2026 

167 
QUẦY THUỐC 

THU TRANG 

Lường Thu 

Trang 

Thôn Đông Lẻo, xã Bộc 

Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Bằng 

Thành, tỉnh Thái Nguyên) 

22/06/2026 23/05/2026 

168 NHÀ THUỐC 356 
Đàm Ngọc 

Bích 

Số 356, đường Lương 

Ngọc Quyến, tổ 2, phường 

Đồng Quang, thành phố 

Thái Ngueyen, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

169 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG ANH 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hải 

Số 288B, đường Quang 

Trung, tổ 5, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

170 
NHÀ THUỐC 

MẦM XANH 

Lưu Hồng 

Quyên 

Tổ 1, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

171 
NHÀ THUỐC BA 

HẠNH 2 

Nguyễn 

Thùy Linh 

Số 1147, tổ 5, phường Phú 

Xá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

172 
QUẦY THUỐC 

MỨC THỊNH 

Đặng Thị 

Thịnh 

Xóm Mìn, xã Phương 

Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Dân Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

173 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG GIANG 

Đỗ Tuấn 

Anh 

Tổ dân phố Đồng Thái, thị 

trấn Hóa Thượng, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 
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174 
QUẦY THUỐC 

XUÂN PHÚC 

Nguyễn 

Hồng Vinh 

Xóm Đồng Chuối, xã Dân 

Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Dân Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

175 
QUẦY THUỐC 

DŨNG HOA 

Đỗ Thị 

Hoa 

Phố Chợ, xã Tân Đức, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

176 
TỦ THUỐC TYT 

XÃ LÂU THƯỢNG 

Phan Thị 

Thu Huyền 

Trạm Y tế xã Dân Tiến, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Dân 

Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

177 

NHÀ THUỐC SỐ 9 

THÀNH PHỐ- 

CÔNG TY CP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Trương 

Thị Nhung 

Số nhà 68, đường Phú 

Thái, tổ 9, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

26/06/2026 27/05/2026 

178 
NHÀ THUỐC 

TRƯỜNG THỌ 

Phạm 

Thanh Hà 

Số 154, tổ 6, phường Chùa 

Hang, thành phố thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

179 
NHÀ THUỐC 

MINH ĐỨC 
Sa Hoàng 

Số nhà 336, đường Lương 

Ngọc Quyến, phường 

Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

180 
QUẦY THUỐC 

THANH THƯƠNG 

Nông Thị 

Thanh 

Xóm Bình Long, xã Vô 

Tranh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Vô Tranh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

181 
QUẦY THUỐC 

HƯỞNG ANH 

Ngọc Thị 

Vân Anh 

Xóm Na Thức, xã Phú Lạc, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyê (nay là xã Phú Lạc, 

tỉnh Thái Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

182 
QUẦY THUỐC 

THẮC DIỆN 

Ma Thị 

Diện 

Xóm Trung Tâm, xã Điềm 

Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Đình, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

183 
QUẦY THUỐC 

TRANG LINH 

Phạm Thị 

Trang 

Xóm Bản Màn, xã Tân 

Thịnh, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phượng Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 
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184 

NHÀ THUỐC SỐ 

14 THÀNH PHỐ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Nguyễn 

Thị Tú 

Uyên 

Số 626A, Đ.DTM, tổ 7, 

phường Quan Triều, thành 

phố Thái Nguyên,  (nay là 

phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

185 

NHÀ THUỐC SỐ 

15 THÀNH PHỐ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Triệu Thị 

Thanh 

Số 186, tổ 9, phường Tân 

Long, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quan 

Triều, tỉnh Thái Nguyên) 

03/07/2026 03/06/2026 

186 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG YẾN 

Trần Thị 

Phương 

Nhung 

Tổ dân phố Sơn Trung, 

phường Bắc Sơn, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phúc 

Thuận, tỉnh Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

187 
NHÀ THUỐC HOA 

CƯƠNG 

Trần Thị 

Hạnh Hiền 

Số 410, tổ dân phố Thanh 

Xuân 1, phường Phố Cò, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

188 
NHÀ THUỐC 

TRƯỜNG THỊNH 

Nguyễn 

Duy Tư 

Số 754, đường 3/2, tổ 9, 

phường Tích Lương, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

189 
QUẦY THUỐC 

THÚY TIẾN 

Trần Thị 

Phương 

Thúy 

Xóm Soi, xã Phục Linh, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Lạc, tỉnh Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

190 
QUẦY THUỐC 

THU HIỀN 3 

Dương 

Tuấn Anh 

Tổ dân phố Nhà Máy, thị 

trấn Quân Chu, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là xã Quân Chu, tỉnh Thái 

Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

191 
QUẦY THUỐC 

NAM YẾN 

Nguyễn 

Thị Yến 

Xóm Dưới 2, xã Văn Yên, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Vạn 

Phú, tỉnh Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

192 
QUẦY THUỐC 

THU HIỀN 4 

Nguyễn 

Thị 

Thuyên 

Tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn 

Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã Quân 

Chu, tỉnh Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

193 

NHÀ THUỐC SỐ 6 

- CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ THÁI 

NGUYÊN - CÔNG 

TY CP DƯỢC VÀ 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Đoàn Thị 

Thu Hằng 

Tổ 2, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 
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194 

NHÀ THUỐC SỐ 

26 THÀNH PHỐ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Hoàng Thị 

Sim 

Số 25, tổ 6, phường Tích 

Lương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

07/07/2026 07/06/2026 

195 
QUẦY THUỐC 

ÁNH DƯƠNG 

Hà Văn 

Tiệp 

Khu Chợ, xã Thuần Mang, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn  (nay là xã Hiệp Lực, 

tỉnh Thái Nguyên) 

10/07/2026 10/06/2026 

196 

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN ĐẶNG 

TIẾN 

Nguyễn 

Hữu Hiệp 

Thôn Trung Tâm, xã Nghĩa 

Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Nghĩa 

Tá, tỉnh Thái Nguyên) 

10/07/2026 10/06/2026 

197 
NHÀ THUỐC 

TRUNG HIẾU 

Hoàng Thị 

Thu Nga 

Số 315, tổ dân phố Việt 

Đức, phường Phố Cò, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 

198 
NHÀ THUỐC 

NGỌC HẢO 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hảo 

Tổ 14, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 

199 
NHÀ THUỐC HOA 

LINH 

Cao Khắc 

Linh 

Số 78, tổ 10, phường 

Quang Vinh, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Quan Triều, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 

200 
NHÀ THUỐC 

CƯƠNG DUYÊN 

Nguyễn 

Thị Duyên 

Tổ 2, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 

201 
QUẦY THUỐC 

LONG MAI 

Nguyễn 

Thị Mai 

Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 

202 
QUẦY THUỐC 

HIỆP ĐÀO 

Trần Thị 

Đào 

Xóm Trại, xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 

203 
QUẦY THUỐC HÀ 

MÙI 

Phạm Thị 

Hà 

Xóm Cạn, xã Ký Phú, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Vạn 

Phú, tỉnh Thái Nguyên) 

14/07/2026 14/06/2026 
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204 
QUẦY THUỐC 

NGUYỄN LÝ 

Nguyễn 

Thị Lý 

thôn Bản Luông, xã Mỹ 

Thanh, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn (nay là xã 

Cẩm Giàng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/07/2026 17/06/2026 

205 
QUẦY THUỐC 

BÌNH TÂM 

Long Thị 

Tâm 

Thôn Phiêng Liềng 1, xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn  (nay là 

xã Chợ Đồn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/07/2026 17/06/2026 

206 

NHÀ THUỐC 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HÀ NỘI - 

PHÚ BÌNH 

Lường Thị 

Hằng 

Xóm Cầu Ca, xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

207 
NHÀ THUỐC HÒA 

TUYẾT 

Dương 

Hữu Khoa 

Số 122,. Tổ dân phố Đồi, 

phường Bách Quang, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Bách Quang, tỉnh Thái 

Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

208 
NHÀ THUỐC SƠN 

HẰNG 

Nguyễn 

Thị Nhung 

Số 282, tổ 12, phường 

Quang Trung, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

209 
NHÀ THUỐC CHI 

DUỆ 
Triệu Hải 

Chợ Gia Sàng, phường Gia 

Sàng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Gia Sàng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

210 
QUẦY THUỐC 

ĐÀO XÁ 

Nguyễn 

Thị Giang 

Xóm Xuân Đào, xã Đào 

Xá, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Tân Khánh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

211 

QTSỐ 26 PHÚ 

BÌNH -  

CÔNG TY CP 

DƯỢC VÀ VTYT 

 THÁI NGUYÊN 

Hoàng Thị 

Ngọc Ánh 

Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

212 

QT SỐ 21 - CN.PHÚ 

BÌNH -  

CÔNG TY CP 

DƯỢC VÀ VTYT 

 THÁI NGUYÊN 

Bùi Văn 

Luật 

Phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

21/07/2026 21/06/2026 

213 
QUẦY THUỐC 

VIỆT LONG 

Triệu Thị 

Mỹ Lan 

Thôn Nà Deng, xã Văn 

Minh, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Trần 

Phú, tỉnh Thái Nguyên) 

25/07/2026 25/06/2026 
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214 NHÀ THUỐC HD 
Võ Thị 

Hồng Thủy 

Tầng 2, nhà CL20-01, khu 

đô thị Hồ Xương Rồng, tổ 

16, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

215 
NHÀ THUỐC THU 

HUYỀN 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

Số 19, tổ 24, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

216 
NHÀ THUỐC SỐ 

19 

Hoàng Thị 

Hạnh 

Số 19, tổ 9, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

217 
NHÀ THUỐC 

THỦY TIÊN 

Nguyễn 

Thị Diệu 

Hương 

Số 624, tổ 4, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

218 
NHÀ THUỐC CÚC 

ĐỘ 

Hạng 

Phương 

Thảo 

Tổ dân phố Hòa bình, 

phường Tiên Phong, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

219 
NHÀ THUỐC 

HƯƠNG THẮNG 

Nguyễn 

Hồng Phúc 

Số 568, tổ 17, phường Gia 

Sàng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Gia Sàng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

220 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG ĐỨC 

Dương 

Hoàng 

Đức 

Chợ Dốc Hanh, phường 

Trung Thành, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Tích Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

221 
QUẦY THUỐC 

PHÚC KHIÊM 

Tạ Thị 

Loan 

Xóm Quán Chè, xã Nga 

My, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

222 
QUẦY THUỐC 

NHI LUYỆN 

Vũ Thị 

Vàng 

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân 

Cương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Tân Cương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 
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223 
QUẦY THUỐC 

THÀNH DÂN 

Nguyễn 

Thị Minh 

Dân 

Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc 

Thuận, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phúc Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

224 
NHÀ THUỐC AN 

NHI 

Lê Văn 

Đạt 

Tổ dân phố Trường Thịnh, 

phường Nam Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

225 
NHÀ THUỐC TÂM 

BẮC 

Phạm Thị 

Bích Hằng 

số nhà 04, tổ 12, phường 

Nguyễn thị Minh Khai,  

thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là phường 

Đức Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/07/2026 28/06/2026 

226 
NHÀ THUỐC 

TƯỜNG VY 

Nguyễn 

Thị Lan 

Hương 

Số 179, đường Quang 

Trung, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

227 

QUẦY THUỐC 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH 

Nguyễn 

Thị Bích 

Xóm Đồng Nội, xã Phúc 

Trìu, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

228 
QUẦY THUỐC DU 

CHÂM 

Nguyễn 

Thị Châm 

Xóm Cây Si,  xã Phúc 

Xuân, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

229 
QUẦY THUỐC ĐỖ 

THỊ HƯƠNG 

Trần Thị 

Gấm 

Xóm Trung Tâm, xã Phúc 

Xuân, thành phố Thái 

Nuyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

230 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG OANH 

Hoàng Thị 

Oanh 

Xóm Tân Sơn, Xã Cúc 

Đường, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã La Hiên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

231 
QUẦY THUỐC 

BẢO AN 
Lê Thị Út 

Xóm Yên Ngựa, xã Lâu 

Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 
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232 
QUẦY THUỐC 

LINH NGÂN 

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân 

Xóm Na Long, xã Hóa 

Trung, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

233 
QUẦY THUỐC 

THỊNH THÚY 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Xóm Bắc Thành, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

03/08/2026 04/07/2026 

234 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG XUYẾN 

Hoàng Thị 

Xuyến 

thôn Chợ Lèng, xã Quảng 

Khê, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Đồng 

Phúc, tỉnh Thái Nguyên) 

09/08/2026 10/07/2026 

235 
NHÀ THUỐC 

HỒNG CHIÊN 

Đào Hồng 

Chiên 

Xóm Trung Tâm, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

236 
NHÀ THUỐC 

THƯƠNG NỮ 

Nguyễn 

Thị Nữ 

Xóm Bài Kịch, xã Yên 

Trạch, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

237 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG LINH 

Nguyễn 

Tiến 

Thông 

Số 36, tổ 7, phường Chùa 

hang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

238 
QUẦY THUỐC 

LUÂN DỊU 

Ngô Thị 

Dịu 

Xóm Vũ Lương 2, xã 

Trung Lương, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Bình Yên, tỉnh 

Thái Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

239 
QUẦY THUỐC 

TÙNG QUỲNH 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Xóm Mỹ Khánh, xã Phấn 

Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

240 
QUẦY THUỐC 

MINH HIẾU 

Lê Thị 

Dung 

Xóm Đồng Chằm, xã Động 

Đạt, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

241 
QUẦY THUỐC 

MINH THƯƠNG 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

Xóm Làng, xã Yên Đổ, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 
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242 
QUẦY THUỐC HÀ 

LINH 1 

Phan Thị 

Hạnh Linh 

Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

243 
QUẦY THUỐC 

THU DÂN 

Nguyễn 

Thu Thủy 

Xóm Trung Tâm, xã Đức 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đức Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

244 
QUẦY THUỐC 

GIANG THÙY 

Phạm Thị 

Thùy 

Xóm Hùng Cường, xã Phú 

Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

245 
QUẦY THUỐC 

TÙNG BÁCH 

Đường Thị 

Nguyệt 

Xóm Khuân U, xã Na Mao, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Vạn 

Phú, tỉnh Thái Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

246 
QUẦY THUỐC 

MINH HUỆ 

Bùi Thị 

Lan Anh 

Phố Chợ 1, thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

11/08/2026 12/07/2026 

247 
QUẦY THUỐC 

TỰU THÚY 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Thôn Bắc Lanh Chang, xã 

Lục Bình, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn  (nay 

là xã Phủ Thông, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/08/2026 15/07/2026 

248 
NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Thôn Nà Mố, thị trấn Đồng 

Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Chợ 

Mới, tỉnh Thái Nguyên) 

14/08/2026 15/07/2026 

249 
NHÀ THUỐC 

HỒNG TUYẾN 

Đoàn Thị 

Hoa 

Số 414A, đường Thống 

Nhất, tổ 17, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

250 
NHÀ THUỐC 

MINH TÂM 1 

Ngô Thị 

Thu Hiên 

Tổ dân phố 8, phường Mỏ 

Chè, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Bá Xuyên, tỉnh 

Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

251 
NHÀ THUỐC HẢI 

ANH 

Đoàn 

Quang 

Vinh 

Tổ dân phố Thành Lập, 

phường Hồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 
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252 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG HỒNG 

Nguyễn 

Thị Lý 

Tổ dân phố Liên Sơn, phường 

Hồng Tiến, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là phường Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

253 
QUẦY THUỐC 

THANH LUYẾN 

Trần Thị 

Luyến 

Chợ Hanh, xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

254 
QUẦY THUỐC 

LAN NGỌC 

Dương Thị 

Ngọc 

Xóm Tân Lập, xã Úc Kỳ, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

255 
QUẦY THUỐC 

QUYỀN CHUNG 

Nguyễn 

Thị Chung 

Xóm Hanh, xã Điềm Thụy, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

256 
QUẦY THUỐC 

HỒNG THẮM 1 

Nguyễn 

Thị Thắm 

Xóm Trại, xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

257 
QUẦY THUỐC 

MAI PHƯƠNG 
Lê Thị Thu 

Xóm Soi 2, xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

258 
QUẦY THUỐC 

KIM OANH 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Xóm Bờ Đậu, xã Cổ Lùng, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã Vô 

Tranh, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

259 
QUẦY THUỐC 

GIA HUY 1 

Hoàng Thị 

Hường 

Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

260 
QUẦY THUỐC 

HUẾ LONG 

Nguyễn 

Thị Huế 

Xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên) 

17/08/2026 18/07/2026 

261 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG SEN 

Ma Thị 

Hương Sen 

Bản Lanh, xã Yên Phong, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn  (nay là xã Yên Phong, 

tỉnh Thái Nguyên) 

18/08/2026 19/07/2026 

262 
QUẦY THUỐC CHÍ 

SAO 2 

Hoàng Thị 

Mai Sao 

Thôn Xưởng Cưa, xã Sơn 

Thành, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Na Rì, 

tỉnh Thái Nguyên) 

18/08/2026 19/07/2026 

263 
QUẦY THUỐC 

LÂM KHÔI 

Hoàng 

Dương 

Liễu 

Thôn Thái Bình, xã Quân 

Hà, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là xã 

Cẩm Giàng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/08/2026 23/07/2026 
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264 
QUẦY THUỐC VI 

HƯƠNG 

Triệu Thị 

Trầm 

Thôn Nà Pái, xã Vi Hương, 

huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Phủ 

Thông, tỉnh Thái Nguyên) 

22/08/2026 23/07/2026 

265 
QUẦY THUỐC 

NGỌC THU 

Hà Tô 

Ngọc 

Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn  (nay là xã Chợ Đồn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

24/08/2026 25/07/2026 

266 
QUẦY THUỐC 

HIỀN DƯƠNG 

Nông Thị 

Bến 

Thôn Nà Pài, xã Bằng 

Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Đồng 

Phúc, tỉnh Thái Nguyên) 

24/08/2026 25/07/2026 

267 
NHÀ THUỐC 

THÙY MỴ 

Phan Thùy 

Mỵ 

Số 304, đường Lương 

Ngọc Quyến, tổ 4, phường 

Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

268 
NHÀ THUỐC 

LƯƠNG SƠN 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Số 28, tổ 6, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

269 
NHÀ THUỐC BÌNH 

VÂN 

Nguyễn 

Hồng Vân 

Số 138, tổ 21, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

270 
NHÀ THUỐC HOA 

HẢI 

Nguyễn 

Thị Hoa 

Số 944, đường Cách Mạng 

Tháng 8, tổ 1, phường Phú 

Xá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

271 
NHÀ THUỐC HUY 

HUYỀN 

Nguyễn 

Văn Quang 

Số 258, tổ 5, phường Phú 

Xá, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

272 
NHÀ THUỐC 

PHƯỢNG LÊ 

Đàm Bích 

Phượng 

Số 435, Đ.Quang Trung, tổ 

9, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 
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273 
NHÀ THUỐC 

LƯƠNG SƠN 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Số 28, tổ 6, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

274 
NHÀ THUỐC 

C`PHARMACY 

Hoàng 

Công Minh 

Phố Chợ 2, thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

275 
NHÀ THUỐC LINH 

ĐÀM 

Vũ 

Phương 

Hoà 

Tổ 1, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

276 
QUẦY THUỐC 

TYT XÃ PHÚ TIẾN 

Mai Thị 

Kim Liên 

Trạm Y tế xã Phú Tiến 

(nay là xã Trung Hội, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

277 
QUẦY THUỐC 

THỨC THẢO 

Dương Thị 

Thảo 

Xóm Trung Tâm, xã Tân 

Thành, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Tân Thành, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

278 
QUẦY THUỐC 

TUYỀN QUỲNH 

Phan Văn 

Tuyền 

Xóm Đồng Danh, xã Sơn 

Cẩm, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quan 

Triều, tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

279 
QUẦY THUỐC 

ĐỒNG TÂM 

Trần Thị 

Quỳnh 

Trang 

Xóm Đồng Tâm, xã Quang 

Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Quang Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

280 
QUẦY THUỐC HÀ 

ANH 1 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

Xóm Cao Sơn 2, xã Sơn 

Cẩm, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quan 

Triều, tỉnh Thái Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

281 
QUẦY THUỐC VŨ 

HÀ 

Nguyễn 

Thu Hà 

Xóm Trung Tâm, xã Bộc 

Nhiêu, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Trung Hội, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 

282 
QUẦY THUỐC 

TÙNG TÂM 

Tống Thị 

Tâm 

Xóm Trung Tâm, xã Minh 

Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đức Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/08/2026 26/07/2026 
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283 
NHÀ THUỐC HÀ 

VY 

Nguyễn 

Thu Trang 

Xóm Tân Hương, phường 

Đồng Bẩm, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

284 
NHÀ THUỐC 

MINH CẦU 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Số 20, đường Minh Cầu, 

phường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

285 
NHÀ THUỐC 

TRỊNH HOÀNG 

Hoàng 

Phương 

Thúy 

Số 299A, tổ 4, phường Tân 

Lập, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

286 
NHÀ THUỐC 

LƯƠNG HIỀN 

Trịnh Thị 

Hiền 

Tổ 6, phường Tân Long, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

287 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG GIOỎNG 

Hoàng Văn 

Gioỏng 

Số 413, đường Quang 

Trung, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

288 
NHÀ THUỐC THƯ 

THÁI 

Phùng Thị 

Nga 

Số 437, đường Quang 

Trung, tổ 9, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

289 
QUẦY THUỐC 

KHẢI THƯỢC 

Trương 

Thị Thược 

Xóm 3, xã Cù Vân, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguy 

(nay là xã An Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

290 
QUẦY THUỐC 

PHƯƠNG LINH 

Hà Thị 

Bích Ngọc 

Xóm 6, xã Phú Xuyên, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

291 
QUẦY THUỐC 

HUỆ LINH 

Lương Thị 

Linh 

Xóm 7, xã Vạn Thọ, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Vạn Phú, tỉnh 

Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 

292 

NHÀ THUỐC 

THÙY DƯƠNG - 

TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC BẮC 

KẠN 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương 

Số 9, tổ 8b, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là 

phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên) 

31/08/2026 01/08/2026 
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293 
QUẦY THUỐC 

LINH GIANG 

Nông Thị 

Thùy 

Thôn Cốc Po, xã Thanh 

Thịnh, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn (nay là xã 

Thanh Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/09/2026 07/08/2026 

294 
NHÀ THUỐC MAI 

NGỌC 

Chu Thị 

Hoàng 

Thảo 

Tổ Giao Lâm, phường 

Huyền Tụng, Thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

(nay là phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên) 

07/09/2026 08/08/2026 

295 
NHÀ THUỐC MỎ 

BẠCH 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy 

Số 44/1, tổ 1, phường 

Quang Trung, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

296 

NHÀ THUỐC 

TƯỞNG THÀNH 

1981 

Nguyễn 

Thị Sương 

Tổ dân phố Hoàng Thanh, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

297 
QUẦY THUỐC 

KHÁNH MÂY 

Trần Thị 

Mây 

Xóm Bạch Thạch, xã Tân 

Kim, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Tân Thành, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

298 
QUẦY THUỐC 

YẾN TRANG 

Vi Thị Út 

Trang 

Số 09, phố Thái Long, thị 

trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

299 
QUẦY THUỐC 

TUẤN YẾN - SỐ 20 

Nguyễn 

Thị Yến 

Xóm Chẩy, xã Hà Châu, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

300 
QUẦY THUỐC 

HIỀN HÒA 2 

Lê Thị 

Hòa 

Tổ 4, thị trấn Trại Cau, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Trại 

Cau, tỉnh Thái Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

301 
QUẦY THUỐC 

THẢO MINH 

Nguyễn 

Thị Nga 

Xóm Mỹ Hòa, xã Cây Thị, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Nam 

Hòa, tỉnh Thái Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

302 
QUẦY THUỐC 

BÌNH LONG 

Lương 

Ngọc 

Dũng 

Xóm Chợ, xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Dân 

Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 
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303 
QUẦY THUỐC 

PHƯƠNG HUYỀN 

Nông Thúy 

Dịu 

Xóm La Mạ, xã Lâu 

Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên) 

08/09/2026 09/08/2026 

304 

NHÀ THUỐC SỐ 

05 TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC BẮC 

KẠN 

Trương 

Thị Kim 

Nhung 

tổ 3, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là phường 

Đức Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

12/09/2026 13/08/2026 

305 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG MAI 

Nguyễn 

Thị Mai 

Sáu Hai, xã Nông Hạ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn  (nay là xã Thanh 

Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) 

14/09/2026 15/08/2026 

306 
NHÀ THUỐC 

QUỲNH DƯƠNG 

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Dương 

Xóm Sơn Tiến, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

307 
NHÀ THUỐC HÀ 

PHƯỢNG 

Hà Minh 

Phượng 

Xóm Bảo Biên, xã Bảo 

Linh, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

308 
QUẦY THUỐC LÊ 

TRANG 

Triệu Thị 

Minh 

Trang 

Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

309 
QUẦY THUỐC 

TUẤN ANH 

Lý Thị 

Tuyến 

Thôn Làng Há, xã Lam Vỹ 

, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Lam Vỹ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

310 
QUẦY THUỐC 

TOÀN LAN 

Phạm Thị 

Lan 

Tổ dân phố Tân Thái, xã 

Hóa Thượng, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

311 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ BẢO 

LINH 

Hứa Thị 

Sao 

Trạm Y tế xã Bảo Linh, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

312 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ ĐỊNH 

BIÊN 

Triệu Thị 

Gấm 

Trạm Y tế xã Định Biên, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Bình 

Yên, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

313 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ TRUNG 

LƯƠNG 

Ma Văn 

Tài 

Trạm Y tế xã Trung 

Lương, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Bình Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 
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314 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ BÌNH 

YÊN 

Ma Việt 

Đức 

Trạm Y tế xã Bình Yên, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Bình 

Yên, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

315 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ TÂN 

THỊNH 

Lường Thị 

Hiên 

Trạm Y tế xã Tân Thịnh, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phượng 

Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

316 
TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ LAM VỸ 

Đỗ Thị 

Quỳnh 

Trạm Y tế xã Lam Vỹ, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Lam 

Vỹ, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

317 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ KIM 

PHƯỢNG 

Dương 

Văn 

Thường 

Trạm Y tế xã Kim Phượng, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kim 

Phượng, tỉnh Thái Nguyên) 

15/09/2026 16/08/2026 

318 
QUẦY THUỐC 

NGUYỄN NHỚ 

Nguyễn 

Thị Nhớ 

Thôn Bản Cải, xã Cao 

Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Ba Bể, 

tỉnh Thái Nguyên) 

20/09/2026 21/08/2026 

319 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG PHƯỢNG 

Hoàng Thị 

Phượng 

Khuổi Sliến, xã Mỹ 

Phương, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã 

Thượng Minh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

20/09/2026 21/08/2026 

320 
QUẦY THUỐC 

THANH TÙNG 

Nguyễn 

Văn Hiếu 

Thôn Nà Ngò, xã Mỹ 

Phương, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã 

Thượng Minh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

20/09/2026 21/08/2026 

321 
QUẦY THUỐC 

DIỆP TOÀN 

Lưu Đình 

Bình 

Thôn Khau Ràng, xã Mai 

Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Thanh 

Mai, tỉnh Thái Nguyên) 

20/09/2026 21/08/2026 

322 
NHÀ THUỐC HÀ 

VINH 

Trần Thị 

Hà 

Số 44, tổ 17, phường Quan 

Triều, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quan 

Triều, tỉnh Thái Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

323 
NHÀ THUỐC 

KHIÊM HẰNG 

Phạm Thị 

Thu Hằng 

Tổ 9, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyê (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

324 
QUẦY THUỐC 

BIÊN LOAN 

Phùng Văn 

Biên 

Xóm Trung Tâm, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 
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325 
QUẦY THUỐC 

TUẤN THÙY 

Phùng Thị 

Thùy 

Xóm Cây Hồng, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

326 
QUẦY THUỐC 

HIỂN TRANG 

Phùng Thị 

Trang 

Xóm Trung Tâm, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

327 

QUẦY THUỐC 

TYT TT.HÙNG 

SƠN 

Vũ Thị 

Phương 

TYT TT Hùng Sơn, thị trấn 

Hùng Sơn, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

328 
QUẦY THUỐC 

KIM NGÂN 68 

Dương Thị 

Quyên 

Tổ dân phố Tân Sơn, thị 

trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là xã Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

329 
QUẦY THUỐC 

PHƯƠNG DUYÊN 

Đỗ Thị 

Duyên 

Xóm La Bằng, xã La Bằng, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

330 
QUẦY THUỐC 

BÍCH ĐẬU 

Lê Văn 

Đậu 

Xóm Trung Tâm, xã Phúc 

Xuân, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

27/09/2026 28/08/2026 

331 
NHÀ THUỐC THÁI 

TUẤN 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thái 

Số 203, tổ 18, phường 

Trung Thành, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Trung Thành, tỉnh Thái 

Nguyên) 

30/09/2026 31/08/2026 

332 
NHÀ THUỐC MỸ 

DUYÊN 

Đinh Thị 

Duyên 

Xóm Nước 2, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

333 
NHÀ THUỐC 

HUYỀN CHÂM 

Phan 

Nguyễn 

Hồng 

Minh 

Tổ dân phố Vinh Xương, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 
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334 

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 1514 

- CTCP DƯỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU 

Hà Thị 

Lan Anh 

Số 70 - 72 đường Lý Nam 

Đế, tổ dân phố 6, phường 

Ba Hàng, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

335 
NHÀ THUỐC 

DŨNG HỒNG 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh 

Tổ dân phố Hương Đình, 

phường Tân Hương, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

336 
NHÀ THUỐC NGA 

DŨNG 

Phạm Thị 

Ánh Tuyết 

Tổ dân phố Nguyễn Hậu 1, 

phường Tiên Phong, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

337 
NHÀ THUỐC HẢI 

HƯNG 

Bàn Thị 

Thương 

Số nhà 12, Tổ dân phố 2, 

phường Thắng Lợi, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

338 
QUẦY THUỐC 

NGỌC ÁNH 2 

Nguyễn 

Thị Hoa 

Xóm Tân Hòa, xã Vạn 

Phái, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Thành Công, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

339 
QUẦY THUỐC 

QUỲNH HOA 

Trương 

Thị Hoa 

Xóm Bãi Hu, xã Phúc 

Thuận, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phúc Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

340 
QUẦY THUỐC 

MƯỜI THƯƠNG 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

Xóm Bãi Hu, xã Phúc 

Thuận, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phúc Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

341 
QUẦY THUỐC 

PHONG THỦY 

Nguyễn 

Thị Thủy 

Xóm Bãi Hu, xã Phúc 

Thuận, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phúc Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

342 
QUẦY THUỐC 

PHẠM THÚY 

Phạm Thị 

Thúy 

Tổ 6, xóm Sơn Tiến, xã 

Quyết Thắng, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Quyết Thắng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 
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343 
QUẦY THUỐC 

MINH KHANG 1 

Phạm Thị 

Kim Ngân 

Xóm Thái Sơn 1, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

344 
QUẦY THUỐC 

THÙY DƯƠNG 1 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương 

Xóm Mới, xã Tân Quang, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Bách Quang, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/10/2026 06/09/2026 

345 
NHÀ THUỐC VÂN 

ANH 

Chu Thị 

Vân 

Tổ dân phố Cầu Trắng, thị 

trấn Đu, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

346 
QUẦY THUỐC 

THANH XUÂN 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Xóm Văn Lang, xã Thanh 

Định, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Bình Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

347 
QUẦY THUỐC 

HUYỀN HẬU 

Nguyễn 

Thu Huyền 

Xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

348 
QUẦY THUỐC 68 

YẾN TRANG 

Văn Thị 

Yến 

Tổ dân phố Ấp Thái, thị 

trấn Hóa Thượng, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

349 
QUẦY THUỐC 

QUỲNH ANH 

Phạm Thị 

Kim Anh 

Tổ dân phố Thái An, thị 

trấn Đu, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

350 
QUẦY THUỐC 

QUÂN HƯƠNG 

Trịnh Thị 

Hương 

Xóm Tân Tiến 2, xã Tân 

Dương, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phượng Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

351 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ THANH 

ĐỊNH 

Nông Thị 

Anh 

Trạm Y tế xã Thanh Định, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Bình 

Yên, tỉnh Thái Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 

352 

QTSỐ 7 - CN.ĐỊNH 

HÓA - CTCP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Hoàng Thị 

Chanh 

Xóm Quế Linh, xã Bảo 

Linh, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên) 

16/10/2026 16/09/2026 
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353 

NHÀ THUỐC 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT BẮC 

Nguyễn 

Thanh 

Huyền 

Số 336, đường Cách Mạng 

Tháng 8, tổ 2, phường 

Trung Thành, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Tích Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

354 
NHÀ THUỐC BẢO 

NGỌC 

Trần Thị 

Kiều Oanh 

Tổ 4, phường Phú Xá, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

355 
NHÀ THUỐC 

THỊNH HẰNG 

Nguyễn 

Văn Ngọc 

Hà 

Số 145, đường Ga, tổ 13, 

phường Quang Trung, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

356 
QUẦY THUỐC 

THẢO VY 

Lê Thị 

Kim Ngân 

Xóm Tân Tiến, xã Dân 

Tiến, Huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Dân Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

357 
QUẦY THUỐC 

PHƯƠNG HUY 

Nguyễn 

Thị Minh 

Phương 

Xóm Vân Hòa, xã Văn 

Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Văn Hán, tỉnh Thái 

Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

358 
QUẦY THUỐC 

HƯƠNG DUY 

Nguyễn 

Thị Việt 

Hương 

Xóm Vang, xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Tràng 

Xá, tỉnh Thái Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

359 

QTSỐ 10 - 

CN.ĐỒNG HỶ - 

CTCP DƯỢC VÀ 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Vũ Thị 

Thanh 

Huyền 

Xóm Cổ Rùa, xã Cao 

Ngạn, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

360 

QTSỐ 18 - 

CN.ĐỒNG HỶ - 

CTCP DƯỢC VÀ 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Tạ Thị Thu 

Xóm La Đành, xã Hóa 

Trung, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

20/10/2026 20/09/2026 

361 

NHÀ THUỐC 

HOÀNG ANH - 

TRỰC THUỘC 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC BẮC 

KẠN 

Hoàng 

Minh Đức 

Tổ 10, phường Phùng Chí 

Kiến, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là 

phường Bắc Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/10/2026 25/09/2026 
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362 
QUẦY THUỐC 

THU HUYỀN 

Hoàng Thị 

Huyền 

Tiểu khu 2, thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn  (nay là xã 

Nà Phặc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

25/10/2026 25/09/2026 

363 
QUẦY THUỐC 

ĐÔNG HÀ 

Mạc Hải 

Đông 

Khu Chợ, xã Thuần Mang, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn (nay là xã Hiệp Lực, 

tỉnh Thái Nguyên) 

25/10/2026 25/09/2026 

364 
QUẦY THUỐC 

THANH THỦY 

Nông Thị 

Thanh 

Thủy 

Chợ B, xã Côn Minh, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn  

(nay là xã Côn Minh, tỉnh 

Thái Nguyên) 

25/10/2026 25/09/2026 

365 

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN TRỰC 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN 

NA RÌ 

Nông 

Quang 

Huỳnh 

tổ nhân dân Pàn Chầu, thị 

trấn yến lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Na 

Rì, tỉnh Thái Nguyên) 

25/10/2026 25/09/2026 

366 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG THẢO 2 

Cù Xuân 

Phương 

Số 235, Triệu Quang Phục, 

xóm Thanh Xuyên 4, xã 

Trung Thành, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Trung 

Thành, tỉnh Thái Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

367 
NHÀ THUỐC 

THANH BÌNH 

Dương Thị 

Thúy Bình 

Số 983/1, tổ 1, phường Tân 

Thành, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Tích 

Lương, tỉnh Thái Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

368 
NHÀ THUỐC 

BÁCH LIỄU 

Bùi Cẩm 

Linh 

Số 104, tổ dân phố 3, 

phường Ba Hàng, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

369 
NHÀ THUỐC DUY 

HUYỀN 

Cao Thị 

Thuần 

Số 272, tổ dân phố Trại, 

phường Tân Hương, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

370 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG LỢI 

Tơ Thị 

Thủy 

Tổ dân phố Trong, phường 

Tiên Phong, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Vạn Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 
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371 
NHÀ THUỐC 

MINH HẰNG 

Chu Thị 

Trúc 

Quỳnh 

Tổ dân phố Duyên Bắc, 

phường Tân Hương, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

372 
QUẦY THUỐC 

THU CÚC 

Nguyễn 

Thị Cúc 

Phố Chợ, xã Tân Khánh, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Tân 

Khánh, tỉnh Thái Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

373 
QUẦY THUỐC 

HƯNG NGA 

Nguyễn 

Thị Nga 

Xóm Non Tranh, xã Tân 

Thành, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Tân Thành, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

374 
QUẦY THUỐC 

QUANG THƠM 

Phạm Thị 

Thơm 

Xóm Quán, xã Thanh 

Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Kha Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

375 

NHÀ THUỐC SỐ 

10 - CN.SÔNG 

CÔNG - CÔNG TY 

CP DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Trần Thị 

Thu Hiền 

Số 89, tổ 9, phường Thắng 

Lợi, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

376 

NTSỐ 23 - 

CN.TPTN - CTCP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Phạm Thị 

Mai 

Hương 

05/11/2022 (nay là phường 

Tích Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

377 

NTSỐ 27 - 

CN.TPTN - CTCP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Bùi Thanh 

Minh 

Số 238B, đường Phú Xá, tổ 

5, phường Phú Xá, thành 

phố Thái Nguyên (nay là 

phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

27/10/2026 27/09/2026 

378 
NHÀ THUỐC 

THẶNG LIỄU 

Doãn Thị 

Diễm 

Hằng 

Số 252, tổ 13, phường 

Quang Trung, TP.Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

379 

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA VIỆT BẮC 1 

Quản Thị 

Hương 

Xuân 

Ngõ 310, đường Lương 

Ngọc Quyến, tổ 4, phường 

Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

380 
NHÀ THUỐC 

TUẤN HUYỀN 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

Số nhà 30, tổ 6, phường 

Thịnh Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 
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381 
NHÀ THUỐC SỸ 

TÚ 

Nguyễn 

Thị Thơ 

Số 35, tổ 10, phường Quan 

Triều, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quan 

Triều, tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

382 
NHÀ THUỐC 

NGỌC LINH 

Nguyễn 

Khánh 

Linh 

Xóm Phố Trào, xã Yên Đổ, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

383 

NHÀ THUỐC 

TRUNG TÂM Y TẾ 

ĐỒNG HỶ 

Trần Thị 

Thu Huyền 

Trung tâm Y tế huyện 

Đồng Hỷ, tổ 7, phường 

Chùa Hang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

384 
QUẦY THUỐC 

LUÂN TIỀM 

Lâm Thị 

Tiềm 

Xóm Phố Hích, xã Hòa 

Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Văn Lăng, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

385 
QUẦY THUỐC 

THANH NHÀN 

Phạm 

Thanh 

Nhàn 

Xóm Trung Tâm, xã Phúc 

Xuân, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

386 
QUẦY THUỐC 

MINH HƯNG 

Lường Thị 

Nga 

Tổ dân phố An Long, thị 

trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay 

là xã Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

387 
QUẦY THUỐC 

THANH LÂM 

Cao Thanh 

Lâm 

Xóm La Bằng, xã La Bằng, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

388 
QUẦY THUỐC 

HẠNH NINH 

Trần Thị 

Hạnh 

Xóm 2, xã Phúc Hà, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

389 
QUẦY THUỐC 

BÁCH HUỆ 

Phan Thị 

Huệ 

Xóm Hoàng Hà, xã Phú 

Đình, huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Đình, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

390 
QUẦY THUỐC 

MẠNH HƯƠNG 

Vương Thị 

Huệ 

Xóm Thắng Lợi, xã Yên 

Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Xuyên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 
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391 
QUẦY THUỐC 

TRIỆU NHẠN 268 

Triệu Thị 

Nhạn 

Xóm Ba Giăng, xã Bản 

Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

392 

QUẦY THUỐC SỐ 

14 - CN ĐẠI TỪ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Nông Thị 

Thủy 

Xóm Giữa, xã Yên Lãng, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

393 

QUẦY THUỐC SỐ 

11 - CN ĐẠI TỪ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN - 

CN ĐẠI TỪ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Đào Thị 

Thúy 

Xóm Cầu Tuất, xã Phúc 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đức Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

394 

QUẦY THUỐC SỐ 

4 - CN ĐẠI TỪ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Đỗ Thị 

Nguyên 

Phố Đình, thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

395 

QUẦY THUỐC SỐ 

8 - CN ĐẠI TỪ - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Đào Thị 

Thu 

Hương 

Xóm Đồng Tiến, xã La 

Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

396 

QUẦY THUỐC SỐ 

5 - CN VÕ NHAI - 

CTCP DƯỢC - 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Phạm Thị 

Hà 

Xóm Tân Tiến, xã Dân 

Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Dân Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

06/11/2026 07/10/2026 

397 
NHÀ THUỐC 

ĐĂNG LÝ 

Đinh 

Phương 

Liên 

Tổ 11, phường Hương Sơn, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

398 
NHÀ THUỐC 

CƯỜNG TUYẾT 

Hoàng 

Quốc 

Khánh 

Tổ 5, phường Lương Sơn, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Bách Quang, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

399 
NHÀ THUỐC 

HOÀNG MAI 

Vũ Thị 

Nhâm 

Tổ dân phố Bông Hồng, 

phường Bãi Bông, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 
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400 
NHÀ THUỐC 

NGUYÊN VŨ 

Nguyễn 

Khắc Phi 

Tổ dân phố An Bình, 

phường Đồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

401 
QUẦY THUỐC TÚ 

QUYÊN 

Hoàng Thị 

Quyên 

Phố chợ 1, thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Phúc, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

402 
QUẦY THUỐC TỪ 

TÂM 

Nguyễn 

Hạnh Linh 

Xóm Tân Thành 3, xã Tân 

Quang, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Bách 

Quang, tỉnh Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

403 
QUẦY THUỐC 

THỌ LINH 

Vũ Đức 

Thọ 

Xóm Cầu Giao, xã Minh 

Đức, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phúc Thuận, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

404 
QUẦY THUỐC 

BẢO ANH 99 

Chu Thị 

Lan Anh 

Xóm Đình, xã Cát Nê, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Quân 

Chu, tỉnh Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

405 
QUẦY THUỐC 

TRƯỜNG NGA 

Ngô Thị 

Ninh 

Xóm Đồng Mưa, xã Lục 

Ba, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

406 

NTSỐ 11 - 

CN.TPTN - CTCP 

DƯỢC VÀ VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Linh 

Số 441/1, tổ 2, phường 

Hương Sơn, thành phố 

Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/11/2026 15/10/2026 

407 
NHÀ THUỐC NGÔ 

HUYỀN 

Ngô Thu 

Huyền 

Số 216B, đường Minh Cầu, 

tổ 14, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 

408 
NHÀ THUỐC NHA 

KHOA BẢO MAI 

Chu Văn 

Bình 

Phố Văn Cao, tổ 6, phường 

Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 

409 
NHÀ THUỐC HIỀN 

PHƯƠNG 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền 

Số 299, tổ 5, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 
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410 
QUẦY THUỐC VŨ 

HẬU 

Lê Thị 

Hậu 

Xóm Đan Khê, xã Tức 

Tranh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Vô Tranh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 

411 
QUẦY THUỐC 

HIẾU DUNG 

Nguyễn 

Thị Dung 

Xóm Làng, xã Yên Đổ, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 

412 
QUẦY THUỐC 

THU HƯỜNG 1 

Nguyễn 

Thị Hường 

Xóm Đá Mài, xã Yên Đổ, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 

413 
QUẦY THUỐC 

THÁI SƠN 

Phạm Thị 

Hải Yến 

Xóm Gò Chè, xã Huống 

Thượng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

17/11/2026 18/10/2026 

414 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG YẾN 

Lục Đình 

Hoàng 

Tổ 4, Đồng Tâm, Bằng 

Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

27/11/2026 28/10/2026 

415 
QUẦY THUỐC 

TÂM HẢI 

Triệu Thị 

Minh Hải 

Thôn Nà Bjooc, xã Phương 

Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

27/11/2026 28/10/2026 

416 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG YẾN 2 

Nguyễn 

Thị Yến 

Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn  (nay là xã Chợ Đồn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

27/11/2026 28/10/2026 

417 
NHÀ THUỐC THU 

THỦY 
Lê Thị Thu 

Số 110, tổ dân phố 6, 

phường Ba Hàng, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

418 
NHÀ THUỐC 

SEVT 

Hà Thị 

Thanh Vân 

Tổ dân phố An Bình, 

phường Đồng Tiến, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Vạn Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

419 

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN C 

THÁI NGUYÊN 

Phạm Thị 

Yến 

Bệnh viện C Thái Nguyên, 

tổ 2B, phường Phố Cò, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 
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420 

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN SỐ 2-

BỆNH VIỆN C 

THÁI NGUYÊN 

Hoàng 

Trung Sơn 

Bệnh viện C Thái Nguyên, 

số 595, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Phố Cò, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

421 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG ĐÔNG 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Lan 

Số 439/1, đường Cách 

Mạng tháng 8, tổ 17, 

phường Hương Sơn, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Gia Sàng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

422 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG LINH 6 

Đặng 

Thành 

Nam 

Số 87, tổ 5, phường Hương 

Sơn, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Gia Sàng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

423 
NHÀ THUỐC VIỆT 

PHƯƠNG 5 

Dương 

Văn Dinh 

Tổ 8, phường Mỏ Chè, 

thành phố Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Bá Xuyên, tỉnh 

Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

424 
NHÀ THUỐC 

THỊNH PHƯƠNG 

Phạm Thị 

Lan 

Phương 

Số 55A, tổ 5, phường Túc 

Duyên, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

425 

NHÀ THUỐC 

TTYT THÀNH PHỐ 

THÁI NGUYÊN 

Tăng Thị 

Mai 

Hương 

Trung tâm Y tế TP.Thái 

Nguyên, tổ 22, phường 

Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái  Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là 

phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

426 
NHÀ THUỐC 

HÙNG NGUYÊN 

Nguyễn 

Thanh 

Thủy 

Số nhà 32E, tổ 8, phường 

Tích Lương, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Tích Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

427 
QUẦY THUỐC 

THU HIỀN 1 

Lâm Thị 

Hiền 

Xóm Bán Luông, xã Phú 

Cường, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 
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428 
QUẦY THUỐC 

LAN CHỈNH 
Lê Thị Lan 

Xóm La Giang, xã Bá 

Xuyên, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Bá Xuyên, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

429 
QUẦY THUỐC 

LINH TRANG 

Nguyễn 

Thị Hà 

Xóm 3, xã Phúc Tân, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Đại Phúc, tỉnh 

Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

430 
QUẦY THUỐC 

CAO KHÁNH 

Cao Văn 

Khánh 

Xóm Bãi Cải, xã Tiên Hội, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

431 
QUẦY THUỐC 

HẢI YẾN 5 

Đoàn Thị 

Hải Yến 

Xóm Phố Dầu, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã La 

Bằng, tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

432 
QUẦY THUỐC 

THẬM TRANG 

Nguyễn 

Thị Trang 

Thôn Đá Bay, xã Bình 

Yên, huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Bình Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

433 
QUẦY THUỐC 

THÀNH NAM 

Nịnh Thị 

Nga 

Xóm Mường Gằng, xã Yên 

Lạc, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

434 
QUẦY THUỐC 

CHUNG HUYỀN 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

Xóm Ao Lác, xã Yên Lạc, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

435 
QUẦY THUỐC 

TUỆ VÂN 

Dương Thị 

Vân Anh 

Xóm Quán Chè, xã Nga 

My, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

436 
QUẦY THUỐC 

SÁNG KỲ 

Phạm 

Ngọc Ánh 

Xóm Quán, xã Thanh 

Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Kha Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

437 

TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ PHÚ 

ĐÌNH 

Hoàng Thị 

Hồng 

Trạm Y tế xã Phú Đình, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phú 

Đình, tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

438 
NHÀ THUỐC 

MINH ĐỨC 

Hà Thị 

Thanh 

Thương 

Tổ 10, phường Bắc Kạn, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Bắc Kạn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 
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439 
QUẦY THUỐC 

TÂN TUẦN 

Nguyễn 

Thị Tuần 

Xóm Đèo Vai I, xã Quảng 

Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn  (nay là xã Chợ 

Mới, tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

440 
QUẦY THUỐC 

MINH THƯ 

Lục Thảo 

Anh 

Tổ 8, thị trấn Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn (nay là xã Chợ Mới, 

tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

441 
QUẦY THUỐC 

THÁI HÂN 

Đinh Thị 

Vui 

Thôn Sáu Hai, xã Nông 

Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn (nay là xã Thanh 

Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) 

04/12/2026 04/11/2026 

442 
QUẦY THUỐC 

LIÊM LEN 

Hoàng Thị 

Hiền 

Thôn Nà Sát, xã Trần Phú, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

(nay là xã Trần Phú, tỉnh 

Thái Nguyên) 

07/12/2026 07/11/2026 

443 
QUẦY THUỐC 

MINH KHANG 

Hà Thị 

Ngọc Ánh 

Chợ Tinh 1, xã Yên Hân, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn (nay là xã Yên Bình, 

tỉnh Thái Nguyên) 

11/12/2026 11/11/2026 

444 
NHÀ THUỐC TUỆ 

ANH 

Lê Trọng 

Anh 

Số 572, tổ 3, phường Thịnh 

Đán, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Quyết 

Thắng, tỉnh Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

445 
NHÀ THUỐC LINH 

TRANG 

Trần Thị 

Quỳnh 

Trang 

Tổ 7, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

446 
NHÀ THUỐC NHÃ 

PHƯƠNG 

Nguyễn 

Thị Nhã 

Phương 

Số 59, đường Phan Đình 

Phùng, tổ 8, phường Túc 

Duyên, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

447 
NHÀ THUỐC HIỆP 

HÒA 2 

Ma Thị 

Tuyết 

Xóm Tân Thành, phường 

Đồng Bẩm, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là phường Linh Sơn, 

tỉnh Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

448 
NHÀ THUỐC 

KHÁNH HOÀN 

Nông Thị 

Kim Cúc 

Xóm Trại Cài, xã Minh 

Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 
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449 
NHÀ THUỐC 

NGUYỄN HỒNG 

Phạm Văn 

Đông 

Số 155, đường Tân Thịnh, 

tổ 8, phường thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

450 
QUẦY THUỐC 

BẢO HOÀN 

Lường Thị 

Hoàn 

Xóm Phượng Hoàng, xã 

Phú Thượng, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

451 

NHÀ THUỐC SỐ 8 

- CHI NHÁNH VÕ 

NHAI - CÔNG TY 

CP DƯỢC VÀ 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Hà Thị 

Việt Hà 

Số 162, phố Thái Long, thị 

trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

452 

QUẦY THUỐC SỐ 

4 - CN VÕ NHAI - 

CTCP DƯỢC - 

VTYT THÁI 

NGUYÊN 

Lý Thị 

Thùy 

Dương 

Xóm Đồng Chuối, xã Dân 

Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Dân Tiến, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

453 

QUẦY THUỐC SỐ 

9- CN VÕ NHAI - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC - VTYT 

THÁI NGUYÊN 

Hoàng 

Kim Ngân 

Xóm Làng Lường, thị trấn 

Đình Cả, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên) 

14/12/2026 14/11/2026 

454 
NHÀ THUỐC 

KHÁNH HẰNG 

Đào Thị 

Hằng 

Xóm Vàng, xã Tân Hương, 

thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

455 
NHÀ THUỐC 

PHƯƠNG HẢI 

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương 

Số nhà 257, tổ dân phố 

Thành Lập, phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

phường Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

456 
NHÀ THUỐC 

QUỲNH MAI 

Nguyễn 

Thị Thà 

Tổ dân phố Mãn Chiêm, 

phường Hồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

457 
NHÀ THUỐC 

XUÂN HỒNG 

Trần Thị 

Hồng 

Ngân 

Số 17, tổ dân phố Giữa, 

phường Nam Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là phường 

Vạn Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 
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458 
QUẦY THUỐC 

PHƯƠNG ANH 

Nguyễn 

Văn Huy 

Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kha 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

459 
QUẦY THUỐC AN 

HÒA 

Nguyễn 

Thanh Vân 

Xóm Quán, xã Thanh 

Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Kha Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

460 
QUẦY THUỐC 

NGỌC KHOA 

Lưu Thị 

Vân Anh 

Xóm Trung Tâm, xã Bình 

Sơn, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Tân Cương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

461 
QUẦY THUỐC 

HOÀNG HẠNH 

Hoàng Thị 

Hạnh 

Xóm Trung 2, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

462 
QUẦY THUỐC ÚT 

LÂM 

Nguyễn 

Thị Út 

Xóm Điềm Thụy, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

463 
QUẦY THUỐC 

ĐẠI DƯƠNG 

Nguyễn 

Thanh 

Khiêm 

Xóm Trung 2, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Điềm Thụy, tỉnh Thái 

Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

464 
QUẦY THUỐC 

TRANG HƯƠNG 

Phạm Mai 

Hương 

Xóm Phúc Hòa, xã Thịnh 

Đức, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Tân Cương, tỉnh 

Thái Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

465 
QUẦY THUỐC 

TÂM DŨNG 

Nguyễn 

Văn Dũng 

Xóm Chùa, xã Hà Châu, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Điềm 

Thụy, tỉnh Thái Nguyên) 

22/12/2026 22/11/2026 

466 
NHÀ THUỐC MAI 

HƯƠNG 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hương 

Xóm 1, xã Cù Vân, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã An Khánh, tỉnh 

Thái Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 

467 
QUẦY THUỐC LỢI 

DƯƠNG 

Đường Thị 

Nga 

Tổ dân phố Bãi Á 1, thị 

trấn Chợ Chu, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

(nay là xã Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 
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môn về 

Dược 

Địa chỉ kinh doanh 

Thời điểm 

đến hạn 

phải đánh 

giá định 

kỳ 

Cơ sở nộp 

hồ sơ 

đánh giá 

định kỳ 

trước thời 

gian 

468 
QUẦY THUỐC 

THẢO NGUYÊN 

Lê Thị 

Nguyên 

Tiểu khu Thái An, thị trấn 

Đu, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 

469 
QUẦY THUỐC 

THANH BAN 

Bùi Thị 

Ban 

Xóm Khuôn Cướm, xã Yên 

Trạch, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Yên Trạch, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 

470 
QUẦY THUỐC 

VƯƠNG NHUNG 

Vương 

Hồng 

Nhung 

Xóm Cây Lán, xã Cổ 

Lũng, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên (nay là 

xã Vô Tranh, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 

471 
QUẦY THUỐC 

QUỲNH KHÔI 

Dương Thị 

Quỳnh 

Xóm Làng Bò, xã Phấn 

Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên (nay là xã 

Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 

472 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

TÂN DƯƠNG 

Dương Thị 

Hương 

Trạm Y tế xã Tân Dương, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Phượng 

Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 

473 
TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ QUY KỲ 

Hoàng Thị 

Duyền 

Trạm Y tế xã Quy Kỳ, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên (nay là xã Kim 

Phượng, tỉnh Thái Nguyên) 

28/12/2026 28/11/2026 
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